
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

Số báo danh Họ và tên Trường Lớp Điểm Thời gian Giải

796684091 Nguyễn Hà Nhật Tâm TH Nghĩa Dũng 4A4 270 24 phút 53 giây Nhì

10574149 Đinh Tuệ Lan TH Nghĩa Dũng 4A5 260 22 phút 13 giây Ba

251526559 Hoàng Phương Thảo TH Nghĩa Dũng 4A4 260 30 phút 0 giây Ba

888309548 Lê Bình Minh TH Nghĩa Dũng 4A4 250 26 phút 38 giây Ba

11070020 Đinh Diệp Chi TH Nghĩa Dũng 4A5 240 17 phút 4 giây Khuyến khích

11057050 Trần Minh Ngọc TH Nghĩa Dũng 4A1 240 20 phút 25 giây Khuyến khích

10609727 Phạm Anh Thư TH Nghĩa Dũng 4A5 240 20 phút 26 giây Khuyến khích

11057097 Nguyễn Thanh Phong TH Nghĩa Dũng 4A2 240 23 phút 27 giây Khuyến khích

258840277 Phạm Minh Khang TH Nghĩa Dũng 4A2 230 12 phút 21 giây Khuyến khích

693701637 Nguyễn Trần Minh Châu TH Nghĩa Dũng 4A5 230 16 phút 9 giây Khuyến khích

11057109 La Ngọc Diệp TH Nghĩa Dũng 4A3 230 21 phút 32 giây Khuyến khích

221398482 Đàm Thiên Trang TH Nghĩa Dũng 4A2 230 25 phút 35 giây Khuyến khích

10603681 Đỗ Gia Hân TH Nghĩa Dũng 4A5 220 24 phút 54 giây Khuyến khích
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